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Glossar 
(Fachbegriffe in deutscher Sprache) 

Danh mục từ chuyên môn 

  

Diphtherie bệnh bạch hầu 

Haemophilus influenzae type b cúm xuất huyết dạng b 

Hepatitis A viêm gan siêu vi trùng A 

Hepatitis B viêm gan siêu vi trùng B 

Humanes Papillomvirus (HPV) siêu vi trùng papillom ở người (HPV) 

Influenza (Grippe) cúm siêu vi trùng 

MMR ba bệnh sởi, quai bị, phong chẩn 

Masern bệnh sởi 

Meningokokken Konjugatimpfstoff vắcxin tiếp hợp phòng chống vi khuẩn 
Meningokokken 

Mumps (Ziegenpeter) bệnh quai bị 

Pertussis (Keuchhusten) bệnh ho gà 

Poliomyelitis (Kinderlähmung bệnh bại liệt ở trẻ em 

Pneumokokken Konjugatimpfstoff vắcxin tiếp hợp phòng chống vi khuẩn 
Pneumokokken 

Rotavirus siêu vi trùng bệnh tả 

Röteln bệnh phong chẩn 

Pocken bệnh đậu mùa 

Tetanus (Wundstarrkrampf) bệnh uốn ván 

Tuberkulose bệnh lao 

Windpocken (Varizellen) bệnh thủy đậu 

Gürtelrose (Herpes zoster) bệnh giời leo (do virus herpes zoster) 

Impfung tiêm chủng 

Auffrischimpfung tái tiêm chủng 

Impfstoff vắcxin tiêm chủng 

Totimpfstoff vắcxin khử hoạt tính (bất hoạt) 

Lebendimpfstoff vắcxin sống 

Spritze mũi tiêm 

Nadel kim tiêm 

Nebenwirkung tác dụng phụ 
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Allergie dị ứng 

Kontraindikation chống chỉ định 

Immundefekt khiếm khuyết miễn dịch 

Fieber sốt 

Schwangerschaft thai nghén 

Schwellung sưng tấy 

Rötung đỏ ửng 

Herdenschutz phòng bệnh quần thể 

Individualschutz phòng bệnh cá thể 

Arzt bác sĩ 

Impfausweis sổ tiêm chủng 

nächster Impftermin hẹn tiêm chủng kỳ tới 
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